	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 17
	                                 
	Từ ngày: 26/12/2022 - Đến ngày:30/12/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
26/12
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Tiếp bước cha anh
	

	
	
	2
	33
	Tập đọc
	Ngu Công xã Trịnh Tường
	Bảng phụ

	
	
	3
	81
	Toán
	Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	17
	Đạo đức
	Hợp tác với những người xung quanh (tiết 2)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	17
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Tranh ảnh

	
	
	2
	17
	Lịch sử
	Kiểm tra cuối kì I
	Phiếu kiểm tra

	
	
	3
	33
	 Thể dục
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Tranh

	
	
	4
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	3
27/12
	Buổi sáng
	1
	33
	 LTVC
	Ôn tập về từ và cấu tạo từ
	Máy

	
	
	2
	82
	Toán 
	Luyện tập chung
	Phiếu KT

	
	
	3
	33
	 Tiếng Anh
	Review 2
	Đĩa CD

	
	
	4
	33
	 Tin học
	Kiểm tra HKI (Lý thuyết)
	Phiếu kiểm tra

	
	Buổi chiều
	1
	33
	Khoa học 
	Ôn tập và kiểm tra học kì 1
	Tranh ảnh

	
	
	2
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	17
	Kĩ thuật 
	Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
	Bộ ĐDKT

	4
28/12
	Buổi sáng
	1
	34
	Tập đọc 
	Ca dao về lao động sản xuất
	Tranh, bphụ

	
	
	2
	83
	Toán 
	 Giới thiệu máy tính bỏ túi 
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	ĐSTV 
	Giới thiệu cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem băng
	Sách, truyện

	
	
	4
	33
	 TLV
	Ôn tập về viết đơn
	Phiếu KT

	
	Buổi chiều
	1
	17
	Địa lí 
	Kiểm tra cuối kì I
	Phiếu kiểm tra

	
	
	2
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	34
	 Tin học 
	Kiểm tra HKI (Thực hành)
	Máy

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
29/12
	Buổi sáng
	1
	34
	 Thể dục 
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	Tranh

	
	
	2
	34
	 LTVC 
	Ôn tập về câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	17
	Mĩ thuật 
	Giới thiệu và trưng bày sản phẩm
	Tranh

	
	
	4
	84
	 Toán
	Sử dụng máy tính bỏ túi để gải bài toán về tỉ số phần trăm
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	17
	 Chính tả
	Nghe - viết: Người mẹ của 51 đứa con
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	 HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu  HT

	
	
	3
	17
	Âm nhạc 
	Ôn tập các bài hát theo các chủ đề HKI
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
30/12
	Buổi sáng
	1
	34
	TLV
	Trả bài văn tả người
	

	
	
	2
	85
	Toán
	Hình tam giác
	

	
	
	3
	34
	Khoa học
	Kiểm tra cuối học kì I
	Phiếu kiểm tra

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	GD NSTLVM- Tổng kết
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	1
	
	 Tiếng Anh
	Revision for the first term test 
	Đĩa CD

	
	
	2
	
	 HDH
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu  HT

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 17 – HĐ2: Ngày hội khéo tay hay làm
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 22 tháng 12 năm 2022

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	




